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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÃ NGHĨA GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày     /8/2025 của UBND xã Nghĩa Giang)

STT Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo) Ghi chú

I 1 Phú Thuận Nguyễn Thị Thanh Tổ trưởng 0914579377

2 Phạm Tấn Thiên Tổ phó 0348431533

3 Lê Thị Hiếu Thành viên 0398042687

4 Phạm Tấn Vui Thành viên 0832096932

5 Vương Quang Hải Thành viên 0913224298

II 1 Nam Phước Trần Vũ Như Vy Tổ trưởng 0965314572

2 Nguyễn Quốc Thủy Tổ phó 0356263796

3 Nguyễn Thị Thư Thành viên 0376359128

4 Trần Ngọc Tin Thành viên 0782700796

5 Nguyễn Trọng Vỹ Thành viên 0987441875

III 1 Mỹ Thạnh Nam Trần Thị Hạnh Tổ trưởng 0947862347

2 Nguyễn Thị Ly Ly Tổ phó 0356721980

3 Võ Công Thuận Thành viên 0392663129

4 Mai Nữ Thị Tuyết Kiều Thành viên 0392826322

5 Lê Đình Du Thành viên 0936740171

IV 1 Mỹ Thạnh Đông Trần Quang Minh Tổ trưởng 0905942151

2 Hồ Văn Chung Tổ phó 0366543034

3 Nguyễn Văn Hải Thành viên 0988867501

4 Hồ Văn Thịnh Thành viên 0905908855

5 Võ Thị Trúc Thành viên 0364177373

V 1 Mỹ Thạnh Bắc Phạm Tấn Đoàn Tổ trưởng 0396769481
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2 Lê Bá Lỗi Tổ phó 0336663618

3 Bạch Thị Thúy Trinh Thành viên 0961185325

4 Tôn Thị Thu Thơ Thành viên 0356264686

5 Trần Cao Hải Thành viên 0914345206

VI 1 Xuân Phổ Tây Nguyễn Văn Thấn Tổ trưởng 905571237

2 Phạm Ngọc Thích Tổ phó 0973027995

3 Phạm Thị Thanh Khiết Thành viên 0364120579

4 Phan Thanh Cầu Thành viên 0898321684

5 Lê Trung Liễu Thành viên 0775475210

VII 1 Xuân Phổ Đông Bạch Ngọc Trung Tổ trưởng 0972411158

2 Đặng Trí Thành Khâm Tổ phó 0977439845

3 Võ Thị Bích Dung Thành viên 0377397622

4 Phan Thị Thùy Minh Thành viên 0353564639

5 Đặng Công Hoành Thành viên 0937463281

VIII 1 An Hội Bắc 1 Vũ Thành Hương Tổ trưởng 0914971679

2 Nguyễn Vũ Hoàng Tổ phó 0935799976

3 Nguyễn Tiến Phương Thành viên 0336525669

4 Bùi Thanh Tùng Thành viên 0962198979

5 Nguyễn Thị Đoàn Thành viên 0386661239

IX 1 An Hội Bắc 2 Võ Văn Phượng Tổ trưởng 0816831379

2 Trịnh Lương Quý Tổ phó 0394498605

3 Phạm Tiến Văn Thành viên 0935126901

4 Nguyễn Đức Thái Thành viên 0973750067

5 Phạm Huỳnh Chinh Kha Thành viên 0364584491

X 1 An Hội Bắc 3 Nguyễn Nhị Tổ trưởng 0396016152
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2 Nguyễn Văn Cảnh Tổ phó 0935368451

3 Trần Thị Hoàng Thuyên Thành viên 033484516

4 Nguyễn Ái Lệ Thành viên 0352967229

5 Võ Hữu Tịnh Thành viên 0399010726

XI 1 An Hội Nam 1 Huỳnh Nhạ Tổ trưởng 0974343909

2 Nguyễn Phúc An Tổ phó 0377925398

3 Võ Xuân Nhàn Thành viên 0898156629

4 Lê Văn Tuấn Thành viên 0793575292

5 Võ Thị Hiển Thành viên 0386395380

XII 1 An Hội Nam 2 Nguyễn Trung Thắng Tổ trưởng 0961153879

2 Phan Thị Phương Linh Tổ phó 0387165489

3 Lê Văn Mạnh Thành viên 0962201217

4 Võ Hoè Thành viên 0947182581

5 Nguyễn Văn Huy Thành viên 0898348485

XIII 1 An Bình Tống Công Thịnh Tổ trưởng 0983275775

2 Hoàng Đại Tư Duy Tổ phó 033792585

3 Phạm Văn Mến Thành viên 0766651694

4 Võ Hữu Trà Thành viên 0394118472

5 Nguyễn Đình Phước Thành viên 0935962199

XIV 1 Phú Sơn Lê Duy Tổ trưởng 0946745075

2 Trương Thi Lý Tổ phó 0702546065

3 Trần Thị Minh Phương Thành viên 0375795739

4 Lê Thành Đôn Thành viên 0975323337

5 Nguyễn Tuấn Vũ Thành viên 0911571177

XV 1 Điền Long Nguyễn Thị Kim Tuyết Tổ trưởng 0967405860

STT Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo) Ghi chú
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2 Võ Tạ Thuỳ Linh Tổ phó 0775595994

3 Nguyễn Đình Hiếu Thành viên 0919507710

4 Huỳnh Thị Mỹ Phượng Thành viên 0334594998

5 Võ Văn Duy Thành viên 0976580737

XVI 1 Điền An Nguyễn Văn Cước Tổ trưởng 0914170541

2 Phạm Thị Thu Nhi Tổ phó 0706184915

3 Lê Thị Ràng Thành viên 0777589774

4 Nguyễn Thị Tuyến Thành viên 0988391447

5 Võ Tuấn Anh Thành viên 0944565248

XVII 1 Điền Chánh Nguyễn Ngọc Như Ý Tổ trưởng 0764561206

2 Lê Tấn Thanh Tổ phó 0358975506

3 Nguyễn Sinh Thành viên 0976101596

4 Võ Thị Trà Thành viên 0985479203

5 Lê Đức Hùng Thành viên 0984911568

XVIII 1 Điền Hòa Phan Thái Thi Tổ trưởng 0933101609

2 Trương Anh Phong Tổ phó 0987115611

3 Bùi Duy Diệp Thành viên 0947488359

4 Nguyễn Thị Thanh Trà Thành viên 0985097553

5 Bùi Thị Công Thành viên 0984444729

STT Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo) Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-08-07T08:13:04+0700


		2025-08-07T08:13:04+0700


		2025-08-07T08:13:04+0700




